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Câu 1: (3,0 điểm) Quan sát sơ đồ sau:

Tụy là cơ quan trong cơ thể người và động vật, là một phần của hệ tiêu hóa và hệ thống nội tiết. Tụy là nơi sản xuất dịch tiêu hóa như: trypsinogen, lipase. Tụy có khả năng tiêu hóa gần như tất cả các thành phần thức ăn. Ngoài ra, tụy còn là nơi sản xuất các chất hormone là insulin và glucagon. Đây là hai hormone giúp điều chỉnh nồng độ glucose (đường) trong máu. Glucose đóng vai trò cung cấp nhiên liệu cho cơ thể. Insulin kiểm soát nguồn nhiên liệu đó ở mức phù hợp để đảm bảo hoạt động của cơ thể diễn ra bình thường. 
a.  Hãy phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Vì sao lại gọi tuyến tụy là tuyến pha?
b.  Dựa vào sơ đồ trên, em hãy trình bày quá trình điều hòa đường huyết trong cơ thể?

c.  Nếu số lượng tế bào ( trong đảo tụy ít hoặc hoạt động kém hiệu quả sẽ dẫn đến bệnh gì?
Câu 2: (3,0 điểm) Con người cũng như một số loài động vật khác sản sinh ra môi trường ngoài một chất thải lỏng gọi là nước tiểu. Quá trình này bao gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: dịch cơ thể (máu, bạch huyết…) tiếp xúc với màng có tính thấm chọn lọc. Do chênh lệch áp suất, nước, các chất tan nhỏ (muối, đường, axit amin) và các chất thải đi qua màng tạo thành dịch lọc. Trái lại, các tế bào, các protein và các phân tử lớn không thể qua màng và ở lại trong dịch cơ thể. Giai đoạn 2: Tiếp đó là quá trình hấp thu lại các chất dinh dưỡng (đường, vitamin, axit amin…) và nước từ dịch lọc và trả chúng lại cho cơ thể. Các chất tan không quan trọng và chất thải được giữ lại trong dịch lọc được đưa vào ống bài tiết của thận và tập trung ở bể thận. Giai đoạn 3: tiếp tục loại bỏ các chất thải để hình thành nước tiểu chính thức, sau đó rời khỏi thận thông qua ống dẫn nước tiểu và đi vào bang quang; nước tiểu được giải phóng ra khỏi cơ thể qua ống đái. Việc tiểu tiện được điều hòa bởi các cơ co thắt gần chỗ nối ống đái với bàng quang.
a. Sự hình thành nước tiểu diễn ra ở đâu? Ở giai đoạn 2, cơ thể đã tái hấp thu các chất nào? Nồng độ các chất dinh dưỡng trong nước tiểu chính thức so với nước tiểu đầu thay đổi như thế nào?

b. Em hãy đặt tên cho các giai đoạn hình thành nước tiểu? Nếu một trong những giai đoạn đó bị gián đoạn, điều gì sẽ xảy ra?

Câu 3: (2,0 điểm) Vì sao ảnh của vật hiện trên điểm vàng lại nhìn rõ nhất? Tại sao trong tự nhiên một số loài động vật lại có khả năng nhìn rõ vào ban dêm, còn con người thì không?
Câu 4: (2,0 điểm) Hãy chú thích sơ đồ cấu tạo của cầu mắt ở hình bên?

– HẾT –
ĐỀ CHÍNH THỨC
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